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Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính 

về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

________________
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự;
Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản,

Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư liên tịch này hướng dẫn về cơ chế quản lý tài chính đối với kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự do cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thực hiện.

Chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự thực hiện theo quy định tại Điều 73 Luật thi hành án dân sự; Điều 31, Điều 32 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này.

2. Chi phí cưỡng chế thi hành án do người phải thi hành án, người được thi hành án nộp theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 73 Luật thi hành án dân sự, trừ trường hợp được miễn, giảm theo quy định. 
Ngân sách nhà nước trả chi phí cưỡng chế thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 73 Luật Thi hành án dân sự; khoản 2 Điều 31 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ và Thông tư liên tịch này.
3. Các cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí chi cưỡng chế thi hành án đúng quy định hiện hành và các quy định tại Thông tư liên tịch này.

Điều 2. Nội dung chi phí cưỡng chế thi hành án
1. Chi phí xác minh điều kiện thi hành án 
a) Chi bồi dưỡng cho người đi xác minh điều kiện thi hành án, bao gồm cả chi thuê người dẫn đường;
b) Tiền tàu xe đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ nghỉ, cước tài liệu mang theo để làm việc cho các đối tượng đi xác minh điều kiện thi hành án (bao gồm cả các đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tham gia vào quá trình xác minh điều kiện thi hành án); 

c) Chi thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, chi phí phòng chống cháy nổ, y tế, thuê địa điểm, phương tiện và các chi phí khác phục vụ trực tiếp cho việc xác minh điều kiện thi hành án.

2. Chi phí thông báo về cưỡng chế thi hành án
a) Chi thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình, đài phát thanh, báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng khác);
b) Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp thực hiện thông báo cưỡng chế thi hành án (cán bộ thi hành án, đại diện chính quyền địa phương, đại diện tổ chức xã hội và các thành phần khác) trong trường hợp phải thực hiện thông báo bằng hình thức niêm yết công khai hoặc thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân khác chuyển thông báo cho người được nhận thông báo về cưỡng chế thi hành án theo quy định của pháp luật;
3. Chi phí định giá, định giá lại tài sản, giám định tài sản, bao gồm: 

a) Chi phí thẩm định giá, thẩm định giá lại tài sản:
- Giá dịch vụ thẩm định giá, thẩm định giá lại tài sản.
- Chi thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, chi phí phòng chống cháy nổ, y tế, thuê địa điểm, phương tiện và các chi phí khác phục vụ trực tiếp cho việc thẩm định giá, thẩm định giá lại tài sản.

b) Chi phí xác định giá, xác định giá lại trong trường hợp Chấp hành viên xác định giá tài sản quy định tại khoản 3 Điều 98 và Điều 99 Luật thi hành án dân sự;

c) Chi giám định tài sản (nếu có).

4. Chi phí bán đấu giá tài sản
a) Phí bán đấu giá theo quy định và các chi phí thực tế, hợp lý cho việc bán đấu giá trong trường hợp cơ quan thi hành án dân sự ủy quyền cho tổ chức bán đấu giá tài tài sản;

b) Tiền thuê địa điểm, phương tiện phục vụ tổ chức bán đấu giá, niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản trong trường hợp cơ quan thi hành án dân sự trực tiếp tổ chức tiến hành bán đấu giá tài sản để thi hành án.
5. Chi phí cho việc thuê, trông coi, bảo quản tài sản; chi phí bốc dỡ, vận chuyển tài sản; chi phí thuê nhân công và khoản chi phục vụ cho việc xây ngăn, phá dỡ; chi thuê đo đạc, xác định mốc giới để thực hiện việc cưỡng chế thi hành án.
6. Chi phí mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng, chống cháy, nổ, các thiết bị, phương tiện cần thiết khác cho việc cưỡng chế thi hành án.
7. Chi phí thực tế cho việc thực hiện biện pháp bảo đảm tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ, tài liệu của người phải thi hành án
 a) Chi bồi dưỡng cho các đối tượng trực tiếp thực hiện quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ, tài liệu;  
b) Chi thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, chi phí phòng chống cháy nổ, y tế, thuê địa điểm, phương tiện và các chi phí khác phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện biện pháp bảo đảm tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ, tài liệu.  

8. Chi bồi dưỡng cho Chấp hành viên, công chức khác làm công tác thi hành án, kiểm sát viên, cảnh sát, dân quân tự vệ, đại diện chính quyền địa phương, đại diện tổ chức xã hội, đại diện tổ dân phố, trưởng thôn, già làng, trưởng bản và các lực lượng khác được huy động trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự và bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự.

9. Chi phí khác:

a) Chi phí họp bàn cưỡng chế do Chấp hành viên tổ chức họp với các cơ quan liên quan trước khi tiến hành cưỡng chế;
b) Chi phí cho việc bố trí phiên dịch, biên dịch trong trường hợp đương sự là người thuộc dân tộc thiểu số của Việt Nam mà không biết tiếng Việt;
c) Các chi phí cần thiết khác cho việc cưỡng chế thi hành án.

Điều 3. Mức chi phí cưỡng chế thi hành án
1. Chi bồi dưỡng cho đối tượng đi xác minh điều kiện thi hành án
a) Đối với Chấp hành viên và cán bộ, công chức khác khi đi xác minh điều kiện thi hành án. Mức chi: Theo mức phụ cấp lưu trú cao nhất đối với cán bộ, công chức đi công tác do Bộ Tài chính quy định tại thời điểm đề nghị thanh toán.
Trường hợp Chấp hành viên, cán bộ, công chức khác và các đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước khi đi xác minh điều kiện thi hành án nếu được hưởng phụ cấp lưu trú quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Thông tư liên tịch này từ ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan, tổ chức nơi mình công tác, thì không hưởng mức chi bồi dưỡng này (không thanh toán hai lần);
b) Đối với các đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người dẫn đường phục vụ cho việc xác minh điều kiện thi hành án. Mức chi: 30.000 đồng/người/buổi.
2. Chi bồi dưỡng cho các thành viên tham gia họp bàn cưỡng chế thi hành án
a) Đối với cuộc họp của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự bàn biện pháp tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành án. Mức chi: 70.000 đồng/người/buổi đối với người chủ trì, 50.000 đồng/người/buổi đối với các thành viên khác;
b) Đối với các trường hợp khác, mức chi: 50.000 đồng/người/buổi. 

3. Chi bồi dưỡng cho Chấp hành viên và những người khác trực tiếp tham gia xác định giá, xác định giá lại tài sản: mức chi 50.000 đồng/người/buổi.

4. Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự.

a) Người chủ trì cưỡng chế thi hành án: mức 70.000 đồng/người/buổi tham gia cưỡng chế;
b) Những người khác, kể cả đại diện tổ dân phố, trưởng thôn, già làng, trưởng bản và các lực lượng khác được huy động trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án: mức chi 50.000 đồng/người/buổi.

5. Chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp thực hiện biện pháp bảo đảm tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ, tài liệu của người phải thi hành án. Mức chi: 50.000 đồng/người/buổi.

6. Tiền tàu xe đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê chỗ nghỉ, cước tài liệu mang theo để làm việc cho các đối tượng đi xác minh điều kiện thi hành án thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức nhà nước đi công tác.

7. Các chi phí: Thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ cưỡng chế; chi phí phòng cháy, nổ; thuê địa điểm, phương tiện để tổ chức xác minh điều kiện thi hành án, định giá, định giá lại và bán đấu giá tài sản; lệ phí thông báo về cưỡng chế thi hành án, giá dịch vụ thẩm định giá, thẩm định giá lại, phí bán đấu giá; thuê trông coi, bảo quản tài sản; chi phí xây ngăn, phá dỡ, bốc dỡ, vận chuyển tài sản; chi phí cho việc bố trí phiên dịch, biên dịch và các khoản chi khác có liên quan đến việc cưỡng chế thi hành án được thực hiện căn cứ theo hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hoá đơn, chứng từ chi tiêu thực tế, hợp pháp, hợp lệ theo quy định và được Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phê duyệt.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện cưỡng chế thi hành án
1. Người phải thi hành án chịu chi phí cưỡng chế thi hành án bao gồm các nội dung chi, mức chi quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Thông tư liên tịch này, trừ trường hợp người được thi hành án hoặc ngân sách nhà nước chịu chi phí cưỡng chế thi hành án quy định tại khoản 2 và khoản 3 của Điều này.
2. Người được thi hành án phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án, bao gồm:

a) Người được thi hành án có yêu cầu Chấp hành viên xác minh điều kiện thi hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật thi hành án dân sự thì phải chịu chi phí xác minh điều kiện thi hành án quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư liên tịch này, kể cả trong trường hợp không phải tổ chức cưỡng chế thi hành án.
b) Chi phí định giá lại tài sản nếu người được thi hành án yêu cầu định giá lại, trừ trường hợp định giá lại do có vi phạm quy định về định giá quy định tại điểm a khoản 2 Điều 99 Luật thi hành án dân sự;
c) Một phần hoặc toàn bộ chi phí xây ngăn, phá dỡ trong trường hợp bản án, quyết định xác định người được thi hành án phải chịu chi phí xây ngăn, phá dỡ.

3. Ngân sách nhà nước trả các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án, bao gồm:

a) Chi phí xác minh điều kiện thi hành án quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư liên tịch này trong trường hợp chủ động ra quyết định thi hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật thi hành án dân sự;
b) Chi phí định giá lại tài sản khi có vi phạm quy định về định giá;
c) Chi phí khi đang tiến hành tổ chức cưỡng chế nhưng phải tạm dừng vì lý do khách quan (thiên tai, hoả hoạn...) hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoãn thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật thi hành án dân sự, tạm ngừng, tạm đình chỉ thi hành án;
d) Toàn bộ chi phí cưỡng chế và chi phí định giá, định giá lại tài sản đã thực hiện nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền huỷ toàn bộ quá trình cưỡng chế;
đ) Khoản chi phí cưỡng chế thi hành án mà người phải thi hành án, người được thi hành án được miễn, giảm theo quy định của pháp luật;

e) Chi phí cưỡng chế trong trường hợp không thu được tiền của người phải thi hành án;
g) Các khoản chi phí cho việc áp dụng biện pháp tạm giữ giấy tờ, tài liệu của người phải thi hành án và các chi phí quy định tại khoản 9 Điều 2 của Thông tư liên tịch này. Riêng đối với kinh phí chi cho cuộc họp của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự bàn biện pháp tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành án do ngân sách địa phương bảo đảm.
Người có lỗi trong việc vi phạm thủ tục về định giá, định giá lại tài sản, quyết định cho miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án sai quy định dẫn đến ngân sách nhà nước phải chịu chi phí cưỡng chế phải có trách nhiệm bồi hoàn khoản tiền đó cho ngân sách nhà nước theo quy định tại Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Điều 5. Tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành án khi chưa thu được của các đương sự
1. Tạm ứng chi phí tổ chức cưỡng chế thi hành án
a) Chi phí cưỡng chế thi hành án do người phải thi hành án, người được thi hành án nộp hoặc được khấu trừ vào tiền thi hành án đã thu được, tiền bán đấu giá tài sản đã bị kê biên hoặc khấu trừ vào tài sản của người phải thi hành án đang do người khác giữ, thuê, vay, mượn, sửa chữa.

Trong khi chưa thu được chi phí cưỡng chế thi hành án của người phải thi hành án, người được thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự thực hiện ứng trước kinh phí cho các Chấp hành viên để tổ chức cưỡng chế thi hành án từ nguồn dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền giao cho cơ quan thi hành án dân sự;
b) Để cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục có nguồn kinh phí tạm ứng cho chi phí cưỡng chế thi hành án, ngân sách nhà nước bố trí một khoản kinh phí trong dự toán của cơ quan thi hành án dân sự. Mức bố trí cụ thể cho từng cơ quan thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp giao sau khi thống nhất với Bộ Tài chính trong phạm vi dự toán chi ngân sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
2. Thủ tục Chấp hành viên tạm ứng và hoàn tạm ứng kinh phí hỗ trợ tổ chức cưỡng chế thi hành án
a) Tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành án:
Trước khi tổ chức cưỡng chế thi hành án, Chấp hành viên phải lập và trình Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phê duyệt kế hoạch cưỡng chế gồm các nội dung: thời gian, lực lượng tham gia (số lượng người, thành phần tham gia), phương án tiến hành cưỡng chế, dự toán chi phí và những nội dung cần thiết khác phục vụ cho cưỡng chế thi hành án. 

Dự toán chi phục vụ cưỡng chế được lập căn cứ vào nội dung chi, mức chi  quy định tại Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Thông liên tịch này và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, đồng thời thông báo cho đương sự biết trước ngày tiến hành cưỡng chế.

Trên cơ sở kế hoạch cưỡng chế được phê duyệt, Chấp hành viên làm thủ tục tạm ứng kinh phí cho hoạt động cưỡng chế từ nguồn kinh phí được ngân sách nhà nước giao cho cơ quan thi hành án dân sự;
b) Hoàn tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành án:

Khi xử lý tài sản hoặc thu được tiền của người phải thi hành án, người được thi hành án, Chấp hành viên phải làm thủ tục hoàn trả ngay các khoản tiền đã tạm ứng chi cưỡng chế thi hành án trước đó cho cơ quan thi hành án dân sự.

Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đối tượng phải chịu chi phí cưỡng chế thi hành án để thu hồi kinh phí đã tạm ứng. Cuối quý, năm, cơ quan thi hành án dân sự tổng hợp báo cáo việc sử dụng kinh phí tạm ứng tổ chức thi hành án (số kinh phí đã tạm ứng, số kinh phí đã thu hồi được; số kinh phí tạm ứng chưa thu hồi, nguyên nhân chưa thu hồi...) với cơ quan quản lý cấp trên. Bộ Tư pháp tổng hợp, gửi Bộ Tài chính cùng với báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm.

Điều 6. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí cưỡng chế thi hành án
Việc lập dự toán, chấp hành, quyết toán chi phí cưỡng chế thi hành án thuộc nhiệm vụ ngân sách nhà nước chi thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thông tư liên tịch này hướng dẫn cụ thể thêm một số điểm sau:
1. Lập dự toán 

Trên cơ sở số tiền đã được tạm ứng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 68/2006/TTLT-BTC-BTP ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp “Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự”, cơ quan thi hành án dân sự lập dự toán kinh phí tạm ứng cho cưỡng chế thi hành án trong các trường hợp do chia tách tỉnh, huyện hoặc trường hợp đặc biệt khác cần phải tăng hoặc giảm mức tạm ứng ban đầu gửi Bộ Tư pháp  (thông qua Tổng cục Thi hành án dân sự) để tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách hàng năm theo quy định tại Thông tư liên tịch này.
2. Chấp hành dự toán, quyết toán

a) Phân bổ dự toán: Trên cơ sở kinh phí thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế thi hành án đã được bố trí trong dự toán hàng năm, Bộ Tư pháp phân bổ và giao kinh phí ngân sách để tạm ứng chi cưỡng chế thi hành án cho các cơ quan thi hành án dân sự vào phần kinh phí không thực hiện tự chủ, chi tiết theo các nhóm mục chi theo quy định sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính;
b) Điều chỉnh dự toán: Trong trường hợp xét thấy cần điều chỉnh dự toán kinh phí tạm ứng cưỡng chế thi hành án của các cơ quan thi hành án dân sự đã được giao, Bộ Tư pháp quyết định điều chỉnh phân bổ dự toán giữa các cơ quan thi hành án dân sự trong phạm vi nguồn kinh phí tạm ứng cưỡng chế thi hành án đã được ngân sách nhà nước giao sau khi có văn bản thống nhất của Bộ Tài chính;
c) Kinh phí bố trí tạm ứng chi cưỡng chế thi hành án được chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện;
d) Việc quyết toán kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự thực hiện theo quy định hiện hành;
Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư liên tịch số 68/2006/TTLT-BTC-BTP ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp “Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự”.

2. Đối với kinh phí tạm ứng cưỡng chế thi hành án do cơ quan thi hành án dân sự đã tạm ứng từ nguồn thu hoạt động thi hành án phải nộp ngân sách; cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm thu hồi để nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết, xử lý.
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